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I. TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Hành vi nào dưới đây thể hiện trạng thái cắn rứt lương tâm?

A. Dằn vặt mình khi cho bệnh nhân uống nhầm thuốc.

B. Vui vẻ khi lấy cắp tài sản nhà nước.

C. Giúp đỡ người già neo đơn.

D. Vứt rác bừa bãi.

Câu 2. Khi cá nhân có những hành vi sai lầm, vi phạm các quy tắc chuẩn mực đạo đức, họ cảm thấy 

A. cắn rứt lương tâm.

B. thanh thản lương tâm.

C. lương tâm lo lắng.

D. lương tâm thỏa mái.

Câu 3. Sự coi trọng đánh giá cao của dư luận xã hội đối với mọi người phải dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó gọi là gì?

A. Tự trọng.

B. Danh dự.

C. Hạnh phúc.

D. Nghĩa vụ.

Câu 4. Hành vi nào dưới đây thể hiện người không có nhân phẩm?

A. Bán hàng giả hàng kém chất lượng.

B. Bán hàng đúng giá cả thị trường.

C. Giúp đỡ người nghèo khó.

D. Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Câu 5. Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh của mình thì người đó có:

A. tự trọng.

B. tự ái.

C. danh dự.

D. nhân phẩm.

Câu 6. Người luôn đề cao cái tôi nên có thái độ bực tức, khó chịu, giận dỗi khi cho rằng mình bị đánh giá thấp hoặc bị coi thường là người

A. Tự ái.

B. Tự trọng.

C. Tự tin.

D. Tự ti.

Câu 7. Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu và lợi ích chung của 

A. Cộng đồng.

B. Gia đình.

C. Anh em.

D. Lãnh đạo.

Câu 8. Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về nghĩa vụ?

A. Kinh doanh đóng thuế.

B. Tôn trọng pháp luật.

C. Bảo vệ trẻ em.

D. Tôn trọng người già.

Câu 9. Khi nhu cầu và lợi ích cá nhân mâu thuẫn với nhau và lợi ích xã hội, cá nhân phải biết:

A. hi sinh quyền lợi của mình vì quyền lợi chung.

B. đảm bảo quyền của mình hơn quyền chung.

C. đặt nhu cầu của cá nhân lên trên.

D. hi sinh lợi ích của tập thể vì lợi ích cá nhân.

Câu 10. Nhận định nào dưới đây không thể hiện nghĩa vụ của Thanh niên Việt Nam hiện nay?

A. Quan tâm đến mọi người xung quanh.

B. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

C. Sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.

D. Không giúp đỡ người bị nạn.
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II. TÌNH HUỐNG
1. Sói mẹ nuôi con. Khi sói con đã lớn, sói mẹ xua đuổi con đi nơi khác sống tự lập. Khi ấy quan hệ giữa sói mẹ và soi con chỉ còn là quan hệ bình thường giữa những con sói. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?

2. Bạn H đang làm bài tập ở nhà. Bạn K học cùng lớp thấy vậy, mang vở bài tập mà mình đã làm xong bảo H chép lại cho nhanh rồi cùng đi chơi. H từ chối vì cho rằng, đây là nhiệm vụ mà bản thân phải hoàn thành, vì thế đã không đi chơi được.

      Dựa vào nội dung bài học e nhận xét gì về sự việc trên?

- Hết -

Lưu ý: Trong thời gian nghỉ học vì dịch và đón tết Nguyên Đán các em hoàn thành bài tập vào vở, khi đi học lại GVBM chấm lấy điểm kiểm tra. Chúc các em cùng gia đình đón một cái tết vui vẻ!
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